
Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật 

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu 

- Chủ đầu tư: Công đoàn cơ sở Công ty TNHH HANSAE VN. 

- Gói thầu: gói thầu số 01: Hàng hóa  

- Dự toán: Mua quà tặng đoàn viên Công đoàn nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 

2026  và quà 8-3 năm 2026. 

- Địa điểm cung cấp hàng hoá: Công đoàn cơ sở Công ty TNHH HANSAE VN. Địa 

chỉ: Lô D2, Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, xã Tân An Hội, TP. Hồ Chí Minh  

- Nguồn vốn: Tài chính công đoàn CĐCS chi hoạt động thường xuyên năm 2025, 2026 

- Phạm vi Mua quà tặng đoàn viên Công đoàn nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 

2026  và quà 8-3 năm 2026  

- Thời gian thực hiện hợp đồng: ≤ 03 ngày.  

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật 

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết 

đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể:  

 

Danh mục hàng hóa 
 

STT 
 

DANH MỤC  

 
MÔ TẢ HÀNG HOÁ - QUY CÁCH 

 
 
 
 

1 

Bộ lịch 

(đóng gói hoàn chỉnh 

thành 01 phần quà) 

Mỗi phần quà bao gồm: Bìa lịch LXG + Bloc đại + túi 

PP đựng lịch có in logo và thông tin theo yêu cầu đầu 

tư. Chất liệu vải không dệt 

2 
Combo 1 

( đóng gói hoàn chỉnh 

thành 01 phần quà) 

Mỗi phần quà bao gồm: 

- 01 chai Dầu loại 2lít 

- 02 Túi Đường loại 1kg 

- 01 thùng Nước ngọt 24 lon 

- 02 gói Hạt Nêm 465g  

- 02 gói Bột ngọt 400g 

- 01 chai Nước mắm 750ml 

- 01 chai Nước tương 650ml 

- 01 chai Tương ớt 250g  

- 01 cái Túi PP môi trường size 10kg (có in logo và 

thông tin theo yêu cầu đầu tư) 

3 
Combo 2 

(đóng gói hoàn chỉnh 

thành 01 phần quà) 

Mỗi phần quà bao gồm: 

- 01 Nón Bảo hiểm: 

- 01 cái Túi vải đay 

Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ liên quan. Hàng hóa, dịch vụ liên 

quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây:  

 

Hạng 

mục số 

Tên hàng 

hóa/dịch vụ 

liên quan 

Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn 



1 Bộ Lịch 

- Bộ lịch lò xo giữa gắn Bloc đại 2026 

- Kỹ thuật in Metalize màng 

- Hologram 7 màu 

- Thiết kế mẫu theo yêu cầu gồm Logo thông tin Công Đoàn Công Ty TNHH 

Hanse Việt Nam và thông điệp Tết 

- Kích thước: 37 x70cm 

- Bộ gồm: Bìa lịch LXG + Bloc đại + túi PP đựng lịch có in logo và thông tin 

theo CĐ 

- Nhà thầu phải nộp cùng E-HSDT mẫu thiết kế kèm theo. 

- Nhà thầu phải có văn bản cam kết Hàng hóa cung cấp phải còn hạn sử dụng và 

được sản xuất từ tháng 10 năm 2025 trở về sau. 

 

2 Dầu ăn 

- Dầu thực vật loại: 02 lít / chai 

- Đặc tính kỹ thuật: 

Số TT Tên chỉ tiêu 
Hàm lượng trong 

mỗi khẩu phần 

Hàm lượng     

trong 100 g 

1 Năng lượng 126 Kcal 900 Kcal 

2 Chất béo toàn phần 14 g 100 g 

3 Vitamin A 385 mcg 275 mcg 

4 Vitamin E 1,51 mg 10,8 mg 

- Thành phần: Dầu đậu nành, dầu hạt cải tinh luyện, chất nhũ hóa (475), 

vitamin A palmiat. 

- Cam kết không sử dụng chất bảo quản và chất tạo màu. 

- Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu: Chỉ số lod (Wijs) 57 tôi thiểu. 

- Bao bì, đóng gói: Hàng hóa được đóng gói trong chai nhựa PET và các chai 

được đóng trong thùng carton. Thể tích 02 lít/chai. Ngoài bao bì in đầy đủ các 

thông tin chi tiết về chất lượng, thương hiệu, xuất xứ. 

- Nhà thầu phải có văn bản cam kết Hàng hóa cung cấp phải còn hạn sử dụng và 

được sản xuất từ tháng 10 năm 2025 trở lại đây. 

- Nhà thầu phải nêu rõ nguồn gốc, xuất xứ, thương hiệu của hàng hóa dự thầu; 

thông tin về định lượng: ngày sản xuất; hạn sử dụng; thành phần; hướng dẫn sử 

dụng; hướng dẫn bảo quản…; Đồng thời phải kèm theo các tài liệu sau: 

+ Tên và địa chỉ của tổ chức chịu trách nhiệm về hàng hoá: Ghi thông tin cụ 

thể của doanh nghiệp đưa sản phẩm ra thị trường thương mại, nếu đơn vị sản 

xuất đồng thời là đơn vị thương mại thì ghi thông tin đơn vị sản xuất. 

+ Hồ sơ tự công bố chất lượng; giấy an toàn thực phẩm của nhà sản xuất cho 

sản phẩm, hàng hóa do nhà thầu đề xuất dự thầu do nhà thầu thầu đề xuất. 



3 
Đường tinh 

luyện  

- Quy cách: 01 kg/bịch 

- Giá trị dinh dưỡng trung bình trong 100g:  

  +       Năng lượng: 399.6 kcal 

  +       Hydrat carbon: 99.9g 

- TCVN 6958:2021 Tiêu chuẩn Việt Nam về đường tinh luyện 

Stt Tên chỉ tiêu Mức công bố 

1 Độ Pol 99,80Z  

2 Hàm lượng đường khử ≤ 0,03% 

3 Tro dẫn điện ≤ 0,03% 

4 Độ màu ICUMSA ≤ 30 IU 

5 Độ ẩm ≤ 0,05%  

+ Chỉ tiêu cảm quan: 

STT Tên chỉ tiêu Yêu cầu 

1 Ngoại quan 
Tinh thể trắng, tương đối đồng đều, tơi 

khô, không vón cục. 

2 Vị Có vị ngọt. 

3 Mùi Không có mùi lạ. 

    + Chỉ tiêu hóa lý: 

TT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức quy định 

1 Độ Pol 0Z ≥ 99,80 

2 Độ màu  ICUMSA ≤ 20 

3 Tro dẫn điện % ≤ 0,03 

4 Độ ẩm % ≤ 0,05 

5 Hàm lượng đường khử % ≤ 0,03 

   + Các chi tiêu vi sinh vật: 

STT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức tối đa 

1 Tổng số VSV hiếu khí CFU/10g 200 

2 Tổng số bào tử nấm men CFU/10g 10 

3 Tổng số bào tử nấm mốc CFU/10g 10 

       + Hàm lượng kim loại nặng: 

STT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức tối đa 

1 Hàm lượng chì mg/kg 0,5 

2 Hàm lượng Thủy Ngân mg/kg 0,05 

3 Hàm lượng Cadimi mg/kg 1,0 

4 Hàm lượng Asen mg/kg 1,0 

- Nhà thầu phải có văn bản cam kết Hàng hóa cung cấp phải còn hạn sử dụng và 

được sản xuất từ tháng 10 năm 2025 trở về sau. 

- Nhà thầu phải nêu rõ nguồn gốc, xuất xứ, thương hiệu của hàng hóa dự thầu; 

thông tin về định lượng: ngày sản xuất; hạn sử dụng; thành phần; hướng dẫn sử 

dụng; hướng dẫn bảo quản…; Đồng thời phải kèm theo các tài liệu sau: 

+ Tên và địa chỉ của tổ chức chịu trách nhiệm về hàng hoá: Ghi thông tin cụ 

thể của doanh nghiệp đưa sản phẩm ra thị trường thương mại, nếu đơn vị sản 

xuất đồng thời là đơn vị thương mại thì ghi thông tin đơn vị sản xuất. 

+ Hồ sơ tự công bố sản phẩn, giấy chất lượng, an toàn thực phẩm của nhà sản 

xuất cho sản phẩm, hàng hóa do nhà thầu đề xuất dự thầu do nhà thầu thầu đề 

xuất. 



4 Nước ngọt 

- Loại: Nước ngọt có ga bao bì Tết 2026 

- Lượng đường: có đường 

- Dung tích: 320ml 

- Đơn vị: Thùng 24 lon 320ml  

- Thành phần: Nước bão hòa CO2, đường, hương tự nhiên,…bổ sung cho cơ thể 

natri và carbohydrate 

- Nhà thầu phải có văn bản cam kết Hàng hóa cung cấp phải còn hạn sử dụng và 

được sản xuất từ tháng 10 năm 2025 trở về sau. 

- Nhà thầu phải nêu rõ nguồn gốc, xuất xứ, thương hiệu của hàng hóa dự thầu; 

thông tin về định lượng: ngày sản xuất; hạn sử dụng; thành phần; hướng dẫn sử 

dụng; hướng dẫn bảo quản…; Đồng thời phải kèm theo các tài liệu sau: 

+ Tên và địa chỉ của tổ chức chịu trách nhiệm về hàng hoá: Ghi thông tin cụ 

thể của doanh nghiệp đưa sản phẩm ra thị trường thương mại, nếu đơn vị sản 

xuất đồng thời là đơn vị thương mại thì ghi thông tin đơn vị sản xuất. 

+ Hồ sơ tự công bố sản phẩn, giấy chất lượng, an toàn thực phẩm của nhà sản 

xuất cho sản phẩm, hàng hóa do nhà thầu đề xuất dự thầu do nhà thầu thầu đề 

xuất. 

5 Hạt nêm 

- Trọng lượng: 465 gam . 

- Thành phần: Muối I-ốt, chất điều vị Mononatri L-glutamat, đường, bột sắn, 

bột thịt và bột chiết xuất xương ống & tủy..*, hương thịt tổng hợp, mỡ, chất ổn 

định 1442, chất điều vị Dinatri 5'-Ribonucleotid, chất điều vị Dinatri 5'-

Inosinat, hương nước dùng tổng hợp, bột chiết xuất nấm men, bột lên men từ 

đậu tương, màu thực phẩm Beta-caroten tổng hợp. 

- Nhà thầu phải có văn bản cam kết Hàng hóa cung cấp phải còn hạn sử dụng và 

được sản xuất từ tháng 10 năm 2025 trở về sau. 

-  Nhà thầu phải nêu rõ nguồn gốc, xuất xứ, thương hiệu của hàng hóa dự thầu; 

thông tin về định lượng: ngày sản xuất; hạn sử dụng; thành phần; hướng dẫn sử 

dụng; hướng dẫn bảo quản…; Đồng thời phải kèm theo các tài liệu sau: 

+ Tên và địa chỉ của tổ chức chịu trách nhiệm về hàng hoá: Ghi thông tin cụ 

thể của doanh nghiệp đưa sản phẩm ra thị trường thương mại, nếu đơn vị sản 

xuất đồng thời là đơn vị thương mại thì ghi thông tin đơn vị sản xuất. 

+ Hồ sơ tự công bố sản phẩn, giấy chất lượng, an toàn thực phẩm của nhà sản 

xuất cho sản phẩm, hàng hóa do nhà thầu đề xuất dự thầu do nhà thầu thầu 

đề xuất. 

6 Bột ngọt 

- Trọng lượng: 400 gam/bịch 

- Loại hạt: Hạt lớn 

- Thành phần: Mononatri L - Glutamat tinh khiết 99+% (chất điều vị), phụ gia 

thực phẩm, được sản xuất từ nguyên liệu thiên nhiên là mía đường và khoai 

mì (sắn). 

- Nhà thầu phải có văn bản cam kết Hàng hóa cung cấp phải còn hạn sử dụng và 

được sản xuất từ tháng 10 năm 2025 trở về sau. 

- Nhà thầu phải kèm theo các tài liệu sau: 

 + Hồ sơ tự công bố chất lượng 

 + Giấy an toàn thực phẩm của nhà sản xuất cho sản phẩm, hàng hóa do nhà 

thầu đề xuất dự thầu do nhà thầu thầu đề xuất.  

+ Hồ sơ tự công bố chất lượng 

 + Giấy an toàn thực phẩm của nhà sản xuất cho sản phẩm, hàng hóa do nhà 

thầu đề xuất dự thầu do nhà thầu thầu đề xuất. 



7 Nước mắm 

- Trọng lượng: 750ml 

- Thành phần chính (>97%): Nước mắm cốt cá cơm (cá cơm, muối), nước 

muối, đường 

- Thành phần khác (<3%): Chất điều vị, chất điều chỉnh độ acid, hương cá hồi 

tổng hợp,…..  

- Theo QCVN 8-2: BYT 

- Sản phẩm chứa nguyên liệu có nguồn gốc từ thuỷ sản 

- Đóng gói: Chai nhựa hoặc thủy tinh, khối lượng 500ml 

- Hạn sử dụng: 12 tháng. 

- Nhà thầu phải có văn bản cam kết Hàng hóa cung cấp phải còn hạn sử dụng 

và được sản xuất từ tháng 10 năm 2025 trở về sau.  

- Nhà thầu phải nêu rõ nguồn gốc, xuất xứ, thương hiệu của hàng hóa dự thầu; 

thông tin về định lượng: ngày sản xuất; hạn sử dụng; thành phần; hướng dẫn 

sử dụng; hướng dẫn bảo quản…; Đồng thời phải kèm theo các tài liệu sau:  

+ Tên và địa chỉ của tổ chức chịu trách nhiệm về hàng hoá: Ghi thông tin cụ 

thể của doanh nghiệp đưa sản phẩm ra thị trường thương mại, nếu đơn vị sản 

xuất đồng thời là đơn vị thương mại thì ghi thông tin đơn vị sản xuất.  

+ Hồ sơ tự công bố sản phẩn, giấy chất lượng, an toàn thực phẩm của nhà 

sản xuất cho sản phẩm, hàng hóa do nhà thầu đề xuất dự thầu do nhà thầu 

thầu đề xuất. 

8 Nước tương 

- Nước tương đậu nành  

- Quy cách: 500 ml/chai 

- Không có 3-MCPD. Là sản phẩm bổ sung I-ốt 

- Chỉ tiêu chất lượng: 

+ Hàm lượng nitơ tổng (g/100ml): 0,2 – 0,4 

+ Hàm lượng protein (g/100ml): 1,3 – 2,5 

+ Hàm lượng muối ăn NaCl (g/100ml): 8-15 

+ Không có 3 - MCPD 

- Nhà thầu phải có văn bản cam kết Hàng hóa cung cấp phải còn hạn sử dụng và 

được sản xuất từ tháng 10 năm 2025 trở về sau. 

- Nhà thầu phải kèm theo các tài liệu sau: 

  + Hồ sơ tự công bố chất lượng 

 + Giấy an toàn thực phẩm của nhà sản xuất cho sản phẩm, hàng hóa do nhà 

thầu đề xuất dự thầu do nhà thầu thầu đề xuất. 

 



9 Tương ớt 

- Loại: Chai 250g 

- Màu đỏ tự nhiên mịn màng, mùi thơm dịu độc đáo, vị cay tự nhiên vừa phải. 

Đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, không sử dụng chất tạo vị cay nhân 

tạo. 

- Thành phần: Nước, ớt (25%), đường, cà chua, tỏi, muối ăn, dấm,… 

- Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát. 

- 100% ớt tươi nguyên chất, tỏi tươi nguyên chất. 

- Nhà thầu phải có văn bản cam kết Hàng hóa cung cấp phải còn hạn sử dụng 

và được sản xuất từ tháng 10 năm 2025 trở về sau. 

-  Nhà thầu phải nêu rõ nguồn gốc, xuất xứ, thương hiệu của hàng hóa dự thầu; 

thông tin về định lượng: ngày sản xuất; hạn sử dụng; thành phần; hướng dẫn sử 

dụng; hướng dẫn bảo quản…; Đồng thời phải kèm theo các tài liệu sau: 

+ Tên và địa chỉ của tổ chức chịu trách nhiệm về hàng hoá: Ghi thông tin cụ 

thể của doanh nghiệp đưa sản phẩm ra thị trường thương mại, nếu đơn vị sản 

xuất đồng thời là đơn vị thương mại thì ghi thông tin đơn vị sản xuất. 

+ Hồ sơ tự công bố sản phẩn, giấy chất lượng, an toàn thực phẩm của nhà sản 

xuất cho sản phẩm, hàng hóa do nhà thầu đề xuất dự thầu do nhà thầu thầu đề 

xuất. 
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Túi  

- Túi PP/OPP môi trường đựng quà 

- Thành phần POPP, polypropylene nguyên sinh và 

- tái sinh. 

- In logo Công đoàn theo yêu cầu. 

- Màu sắc: Túi màu có hoa văn đẹp. 

- Size: Cao 30cm, dài 35cm, rộng 15cm. 

- Túi may chắc chắn, đường may kỹ, chỉ không bị bung sút, túi đựng được 

hàng hóa trọng lượng từ 8-10kg, không bị rách và bung sút (có in logo và 

thông tin ccong đoàn theo yêu cầu chủ đầu tư). 

- Nhà thầu phải có văn bản cam kết Hàng hóa cung cấp phải còn hạn sử dụng 

và được sản xuất từ tháng 10 năm 2025 trở về sau.  

- Nhà thầu phải nêu rõ nguồn gốc, xuất xứ, thương hiệu của hàng hóa dự thầu; 

thông tin về định lượng: ngày sản xuất; hạn sử dụng; thành phần; hướng dẫn 

sử dụng; hướng dẫn bảo quản, hình ảnh sản phẩm,…; Đồng thời phải kèm 

theo các tài liệu sau:  

+ Tên và địa chỉ của tổ chức chịu trách nhiệm về hàng hoá: Ghi thông tin cụ 

thể của doanh nghiệp đưa sản phẩm ra thị trường thương mại, nếu đơn vị sản 

xuất đồng thời là đơn vị thương mại thì ghi thông tin đơn vị sản xuất.  

+ Hồ sơ tự công bố sản phẩn, giấy chất lượng, … của nhà sản xuất cho sản 

phẩm, hàng hóa do nhà thầu đề xuất dự thầu do nhà thầu thầu đề xuất. 



11 
Nón bảo 

hiểm 

- Quy cách: Nón ¾ đầu 

- Vỏ bên ngoài: Nhựa ABS Nguyên sinh 454gr (Acrylonitrile Butadiene 

Styrene), chịu va đập mạnh, độ dày ≥2.5mm  

- Lớp hấp thụ xung động: EPS (Expanded Polysty) 

- Vải lót: Chất liệu Poly kháng khuẩn dày 5mm,tháo rời và vệ sinh được 

- Quai nón: Quai đeo được sản xuất từ sợi tổng hợp, không mối nối và khoá 

cài được làm nhựa Acetic chất lượng cao. Độ chịu lực: 50kg 

- Trọng lượng nón: 850g ± 50g 

- Sơn: hiệu HM (Đài loan). Phủ nhám 2K (Đài loan) 

- Đường kính vòng đầu 55 – 60cm 

- Viền Trắng. Khóa Đỏ 

- Tem nhãn và màu sắn: theo thiết kế được duyệt 

- Đóng gói: Mỗi sản phẩm được đóng gói trong túi PE và được đựng trong 

thùng Carton chắc chắn đảm bảo chống bể vỡ khi di chuyển 

- Để đảm bảo chất lượng và tính hợp pháp của sản phẩm, nón bảo hiểm phải 

tuân thủ các quy định sau:  

+ Tiêu chuẩn chất lượng: Bắt buộc phải đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

QCVN 2:2021/BKHCN về Mũ bảo hiểm cho người đi môtô, xemáy. 

+ Nón bảo hiểm phải được chứng nhận hợp quy và gắn Tem hợp quy CR 

(Conformity Regulation). 

 + Nhãn hàng hóa: Phải tuân thủ Nghị định 43/2017/NĐ-CP (và các văn bản 

sửa đổi, bổ sung) về nhãn hàng hóa, bao gồm các thông tin tối thiểu như tên 

hàng hóa, tên/địa chỉ nhà sản xuất/nhập khẩu, xuất xứ, năm sản xuất, các 

thông số kỹ thuật cơ bản.  

+ In ấn Logo: Việc in ấn chữ trên nón phải đảm bảo chất lược màu sắc không 

bong tróc và không làm ảnh hưởng đến cấu trúc vỏ nón. Thể hiện rỏ logo và 

thông tin chủ đầu tư theo maker yêu cầu 

12 Túi vải đay  

- Chất liệu : Vải đay linen  

- Màu sắc : Màu kem 62_A  

- Phối logo xanh in 2 mặt 

- Khoá kéo: Số 5 màu trắng inox  

- Dây kéo : số 5 màu kem  

- Quai xách: chất liệu 100% cotton 

- Chiều dài quai xách 45cm  

- Mặt trước và sau in Logo và tên Công Đoàn công ty theo yêu cầu .  

- Mỗi túi được đựng trong túi riêng sau đóng đóng gói và thùng caton. Mỗi 

thùng 50 cái. 

- Nhà thầu phải có văn bản cam kết Hàng hóa cung cấp phải còn hạn sử dụng 

và được sản xuất từ tháng 10 năm 2025 trở về sau.  

- Nhà thầu phải nêu rõ nguồn gốc, xuất xứ, thương hiệu của hàng hóa dự thầu; 

thông tin về định lượng: ngày sản xuất; hạn sử dụng; thành phần; hướng dẫn 

sử dụng; hướng dẫn bảo quản, hình ảnh sản phẩm,…; Đồng thời phải kèm 

theo các tài liệu sau:  

+ Tên và địa chỉ của tổ chức chịu trách nhiệm về hàng hoá: Ghi thông tin cụ 

thể của doanh nghiệp đưa sản phẩm ra thị trường thương mại, nếu đơn vị sản 

xuất đồng thời là đơn vị thương mại thì ghi thông tin đơn vị sản xuất.  

+ Hồ sơ tự công bố sản phẩn, giấy chất lượng, … của nhà sản xuất cho sản 

phẩm, hàng hóa do nhà thầu đề xuất dự thầu do nhà thầu thầu đề xuất. 



Yêu cầu khác: 

- Khi giao hàng “Bên bán” phải cung cấp cho “Bên mua” giấy chứng nhận kiểm tra chất 

lượng của nhà sản xuất theo lô hàng đang giao. 

- Thời gian cung cấp: ≤ 03 ngày (kể cả ngày lễ, nghỉ, chủ nhật…). 

- Quy cách: Mỗi một loại hàng hóa sẽ được đóng gói thành 1 phần quà vào túi PP môi trường.   

- Giá tham dự là giá đã bao gồm : thuế giá trị gia tăng và đóng gói từng túi quà, giao hàng tận 

nơi.  

 

1.3. Các yêu cầu khác 

Không yêu cầu 

Mục 2. Bản vẽ 

Có bản vẽ.  

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm 


